
Phụ lục công khai
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025 ( Sau sáp nhập)

ĐƠN VỊ DỰ TOÁN: BAN AN TOÀN GIAO THÔNG TỈNH

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-BATGT ngày       /     /2025 của Ban ATGT tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

Số
TT Nội dung Dự toán

năm 2025

Tiết kiệm
10% thực

hiện
CCTL

Dự toán
được sử
dụng

Kinh phí
đã thực
hiện đến

30/6/2025

Dự toán
còn lại

(1) (2) (3)

I Dự toán thu ngân sách nhà nước
II Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh 5.663 445 5.218 2.275 2.943
1 Chi quản lý hành chính 5.663 445 5.218 2.275 2.943

a Kinh phí giao quyền tự chủ 1.452 26 1.426 726 700

1. Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương
(tính theo tiền lương cơ sở 2,340 triệu đồng/tháng) 1.112 1.112 726 386

2. Tiền lương, tiền công đối với hợp đồng lao động (theo
Nghị định 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022) 59 59 59

3. Kinh phí hoạt động theo định mức 281 26 255 255

b Dự toán chi thường xuyên không giao quyền tự chủ 4.211 419 3.792 1.549 2.243
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1. Chi công tác tuyên truyền 2.438 244 2.194 1.124 1.070
2. Chi công tác chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc việc phối hợp
hoạt động của các ngành, các tổ chức và đoàn thể trong
lĩnh vực TTATGT

450 45 405 175 230

3. Chi khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích
xuất sắc trong hoạt động bảo đảm TTATGT

80 8 72 72

4. Chi thăm hỏi gia đình nạn nhân bị chết trong các vụ tai
nạn giao thông nghiêm trọng hoặc nạn nhân có hoàn
cảnh khó khăn

250 25 225 81 144

5. Chi hội thảo, hội nghị sơ kết, tổng kết công tác bảo
đảm TTATGT 60 6 54 54

6. Vận hành trang thông tin điện tử 70 7 63 7 56
7. Chi tổ chức các đợt Lễ 610 61 549 145 404
8. Chi thực hiện các nhiêm vụ phối hợp tăng cường bảo
đảm TTATGT phát sinh đột xuất trong năm với các Bộ,
ngành, cơ quan trực thuộc Trung ương.(theo Thông tư
28/TT-BTC ngày 21/5/2019)

200 20 180 12 168

9. Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện 20 2 18 18
10. Chi vận hành số điện thoại đường dây nóng về
TTATGT 13 1 12 5 7

Số
TT Nội dung Dự toán

năm 2025

Tiết kiệm
10% thực

hiện
CCTL

Dự toán
được sử
dụng

Kinh phí
đã thực
hiện đến

30/6/2025

Dự toán
còn lại

(1) (2) (3)
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11.Quỹ tiền thưởng 20 20 20

Số
TT Nội dung Dự toán

năm 2025

Tiết kiệm
10% thực

hiện
CCTL

Dự toán
được sử
dụng

Kinh phí
đã thực
hiện đến

30/6/2025

Dự toán
còn lại

(1) (2) (3)
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